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Tiếng Việt
	10
	Bài 41: ui ưi
* Gửi thư điện tử trên các thiết bị có kết nối internet.
	Biết được một số cách liên lạc bằng các thiết bị thông minh có kết nối internet: điện thoại, thư điện tử; quan sát biểu tượng ứng dụng gọi điện/video call; thảo luận về liên lạc an toàn.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép trong mục 4 đọc

	
	11
	Bài 49: ot ôt ơt
* Chơi trò chơi trên các thiết bị thông minh.
	Biết được có thể chơi các trò chơi trên các thiết bị thông minh như máy tính bảng; phân biệt trò chơi học tập và trò chơi giải trí.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép trong mục 5 Luyện nói

	
	


12
	Bài 51: et êt it
* Xem dự báo thời tiết trên ti vi, internet.
	Biết được ti vi, internet có thể xem được dự báo thời tiết.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép trong mục 5 Luyện nói

	
	
	Bài 53: ap ăp âp
* Xem các chương trình truyền hình, xem phim, nghe nhạc trên ti vi.
	Biết được ti vi có thể xem các chương trình truyền hình, xem phim, nghe nhạc.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép trong mục 4 đọc

	
	13
	Bài 58: ach êch ich
* Xem lịch trên các thiết bị thông minh.
	Biết được điện thoại, máy tính có thể xem được lịch.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép trong mục 2 đọc (đọc từ)

	
	14
	Bài 62: iêc iêm iêt
Xem thế giới trong lòng biển trên các thiết bị thông minh.
	Khám phá các chức năng cơ bản của thiết bị: nút nguồn, nút âm lượng. Sử dụng điều khiển tìm kiếm thông tin trên internet về Thế giới trong lòng biển
	5.1.CB1a- Xác định được các vấn  đề kỹ thuật đơn giản khi  vận hành thiết bị và sử  dụng môi trường số.
	GV lồng ghép trong quá trình tìm hiểu bài ở mục 5. Nói

	
	19
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí
* Định vị được vị trí hoặc xem bản đồ trên các thiết bị thông minh.
	Biết được các thiết bị thông minh có thể định vị được vị trí hoặc xem bản đồ.
	1.1.CB1b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
	Lồng ghép liên hệ trong mục 3 trả lời câu hỏi

	
	22
	Bài 6: Ngôi nhà
* Nói về ngôi nhà và tình yêu ngôi nhà.

	Ngôi nhà là không gian riêng tư. Chúng ta không chia sẻ thông tin quá chi tiết về nhà mình trên mạng tránh dẫn đến nguy hiểm khi bị kẻ xấu rình mò làm hại đến cả gia đình.
Học sinh có thể nói về kiểu nhà mình yêu thích nhưng không nên nói cụ thể về nơi mình sống
Học sinh nếu đăng ảnh, cần xin phép phụ huynh và không tiết lộ địa chỉ cụ thể.
	1.1.CB1a - Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số
4.1.CB1b – Phân biệt được rủi ro  và mối đe dọa đơn giản  trong môi trường số.. 

	Lồng ghép trong mục 4 trả lời câu hỏi

	
	26
	Bài 5: Đèn giao thông
* Không chụp ảnh, đăng ảnh, xem tin tức, gọi điện khi tham gia giao thông.
	-  Kể được tên đèn giao thông và các quy tắc an toàn giao thông cơ bản.
- Học sinh nhận thức về việc chia sẻ thông tin giao thông và ý thức tuân thủ quy định trên In-ter-net.
- HS thực hành nhận biết đèn giao thông qua video/ứng dụng học trực tuyến; thảo luận cách ứng xử đúng khi tương tác trong môi trường số.
	2.5.CB1a. Phân biệt được các  chuẩn mực hành vi đơn  giản và biết cách sử dụng  công nghệ số và tương tác  trong môi trường số.  
4.1.CB1b. Phân biệt được rủi ro  và mối đe dọa đơn giản  trong môi trường số.
	Lồng ghép liên hệ trong mục 3 trả lời câu hỏi.

	
	29
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng
* Hiện tượng cầu vồng xuất hiện vào thời điểm nào, vì sao lại có hiện tượng ấy và tìm hiểu về màu sắc cầu vồng là do hiện tượng thiên nhiên nào tạo ra
	- Nhận biết và gọi tên các màu sắc trong cầu vồng.
- Tìm kiếm trên In-ter-net những thông tin về hiện tượng xuất hiện cầu vồng.
- Sáng tạo nội dung số. HS sử dụng phần mềm đơn giản (Canva, Paint, PowerPoint) để vẽ cầu vồng, trình bày sản phẩm sáng tạo số.
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng
3.1.CB1b.  Chọn được cách thể  hiện bản thân thông qua  việc tạo ra các nội dung số  đơn giản.
	Lồng ghép liên hệ trong mục 4 trả lời câu hỏi.

	
	33
	Bài 1: Cậu bé thông minh
* Chơi trò chơi trên các thiết bị thông minh.
	Biết được có thể chơi các trò chơi trên các thiết bị thông minh: điện thoại, máy tính.
-HS học cách sử dụng thiết bị số đúng mục đích; nêu biện pháp an toàn khi học trực tuyến.
	2.5.CB1a. Phân biệt được các  chuẩn mực hành vi đơn  giản và biết cách sử dụng  công nghệ số và tương tác  trong môi trường số.  
 2.5.CB1b. Chọn được các phương  thức và chiến lược giao  tiếp đơn giản phù hợp  trong môi trường số. 
	Lồng ghép liên hệ trong mục 3 trả lời câu hỏi và mục 6 nói.

	
	34
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa
* Tìm kiếm hình ảnh
	Tìm kiếm trên In-ter-net những thông tin hình ảnh đẹp về cảnh đẹp Sa Pa.
	2.5.CB1a. Phân biệt được các  chuẩn mực hành vi đơn  giản và biết cách sử dụng  công nghệ số và tương tác  trong môi trường số.  
	Lồng ghép trong mục 3 trả lời câu hỏi.

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam
	Học sinh nhận thức về việc giải  quyết tình huống an toàn khi sử dụng thiết bị số nơi công cộng
	5.1.CB1a – a. Xác định được các vấn  đề kỹ thuật đơn giản khi  vận hành thiết bị và sử  dụng môi trường số.

	Lồng ghép liên hệ trong mục 3 trả lời câu hỏi.

	






TN-XH
	3
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà
* Một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình.
	Biết được một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình: ti vi, điện thoại, máy tính.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số
	

	
	4
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà
*  Bảo vệ các thiết bị kĩ thuật số và cách sử dụng an toàn.
	- Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kỹ thuật số thông dụng trong gia đình (TV, máy tính, điện thoại).
- Sử dụng được một số tính năng cơ bản của các thiết bị số.
- Chọn được biện pháp an toàn, bảo mật đơn giản khi sử dụng thiết bị số.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số
4.1.CB1a. Nhận biết được cách  bảo vệ thiết bị và nội  dung số một cách đơn  giản.
	

	
	6
	Bài 6: Lớp học của em (T1)
* Một số thiết bị kĩ thuật số trong trường học.
	- Biết cách sử dụng và bảo vệ các thiết bị kỹ thuật số trong lớp học: TV, máy chiếu, máy tính.
- Biết chọn biện pháp an toàn và bảo mật khi dùng thiết bị.
- Thực hành sử dụng một tính năng cơ bản (mở trình chiếu, xem ảnh, bật tắt thiết bị).
	11.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số trong trường học.
4.1.CB1a. Nhận biết được cách  bảo vệ thiết bị và nội  dung số một cách đơn  giản. 

	

	
	8
	Bài 7: Cùng khám phá trường học (T1)
* Bảo vệ các thiết bị kĩ thuật số.
	Biết được cách bảo vệ các thiết bị kĩ thuật số: máy tính trong phòng tin học.
	4.1.CB1a. Nhận biết được cách  bảo vệ thiết bị và nội  dung số một cách đơn  giản.
	

	
	12
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (T2)
* Một số thiết bị kĩ thuật số.
	Biết một số thiết bị kĩ thuật số có trong siêu thị, rạp chiếu phim, bệnh viện,…
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số có trong siêu thị, rạp chiếu phim, bệnh viện,…
	

	
	16
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1)
* Quang cảnh làng xóm, đường phố
	-  Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.
	2.1.CB1a. Lựa chọn được các công  nghệ số đơn giản để tương  tác.
	

	
	22
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (T1)
* Thực vật và động vật xung quanh
	- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây, con vật.
	3.1.CB1a. Xác định được các cách  tạo và chỉnh sửa nội dung  đơn giản ở các định dạng  đơn giản.
	

	
	26
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể (T2)
* Bảo vệ các giác quan
	Biết cách sử dụng các thiết bị kĩ thuật số phù hợp để bảo vệ các giác quan của cơ thể.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số.
	

	
	27
	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày
* Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn
	Nêu được số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức ăn, đồ uống giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; tự nhận xét được thói quen ăn uống của bản thân
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số.
	

	
	28
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi 
* Theo dõi sức khoẻ trên thiết bị thông minh.
	- Phân biệt được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe qua tranh ảnh, video số.
- Biết sử dụng phương tiện kỹ thuật số (máy tính, máy chiếu, bảng tương tác) để trình bày, lựa chọn hoạt động phù hợp.
- Biết nhận xét thói quen vận động, nghỉ ngơi của bản thân qua công cụ số.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản thông qua các ứng dụng.
	

	
	29
	Bài 24: Tự bảo vệ mình 
* Tự bảo vệ mình.
	Biết điện thoại có thể dùng để liên lạc khi gặp tình huống không an toàn.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản thông qua các thiết bị số thông minh.
	

	
	34
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi (T1) 
* Xem dự báo thời tiết trên ti vi, internet.
	Biết được ti vi, internet có thể xem được dự báo thời tiết.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trên thiết bị số.
	

	




Toán
	15
	Bài 14. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
* Làm quen với khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	- Nhận biết khối lập phương, khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.
- Bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian, liên hệ thực tế, có hững thú học tập qua việc thực hành đếm hình, xếp ghép khối lập phương, khối hộp chữ nhật. Tìm kiếm trên In – ter -net những đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật
- Biết cách sử dụng chuột máy tính để hoàn thành bài tập.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số.
	HS xem hình ảnh hình khối trên màn hình qua không đa chiều. và ìm kiếm hình ảnh trên áy tính.

	
	30
	Bài 34. Xem giờ đúng trên đồng hồ
	Đọc và phân tích dữ liệu thời gian từ thiết bị số
	2.4.CB1a Chọn được những công  cụ và công nghệ số đơn  giản cho các quá trình  cộng tác
	HS xem đồng hồ điện tử chạy thật trên màn hình để nhận biết giờ, phút.

	


Âm nhạc
	15
	Chủ đề 4: Vòng tay bè bạn (T3)
* Tìm kiếm thông tin bản nhạc, nhạc sĩ.
	Tìm được tên bản nhạc, thông tin nhạc sĩ Trai-cốp-xki trên các thiết bị thông minh.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số.
	

	
	21
	Chủ đề 5: Nhịp điệu mùa xuân (T3)
* Tìm kiếm thông tin bản nhạc, nhạc sĩ..
	Tìm được thông tin nhạc sĩ nhạc sĩ Vôn-găng A-ma-đớt Mô-da trên các thiết bị thông minh.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số.
	

	


Mĩ thuật
	8
	Chủ đề 3: Nét vẽ của em (T3)
* Vẽ các nét trên các thiết bị thông minh.
	Biết được có thể dùng các thiết bị thông minh để vẽ các nét.
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung qua chức năng và tính năng cơ bản ti vi.
	

	
	11
	Chủ đề 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản (T3)
* Vẽ hình trên các thiết bị thông minh.
	Biết được có thể dùng các thiết bị thông minh để vẽ hình.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số.
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	Chủ đề 5: Màu cơ bản trong mĩ thuật (T3)
* Tạo màu trên các thiết bị thông minh.
	Biết được có thể dùng các thiết bị thông minh để tạo màu trên hình vẽ.
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung qua chức năng và tính năng cơ bản trên các thiết bị thông minh.
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	Chủ đề 9: Em là HS lớp 1 (T1)
* Quang cảnh trường học, hình ảnh về thầy cô, các bạn
	- Biết quan sát, tìm hiểu tranh, ảnh về chủ đề Em là học sinh lớp 1.
- Thể hiện được sản phẩm mĩ thuật về chủ đề Em là học sinh lớp 1.
- Nhận biết, làm quen trên Internet một số hình ảnh phù hợp với nội dung chủ đề.
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung qua chức năng và tính năng cơ bản trên các thiết bị thông minh.
	

	












Đạo đức
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	Bài 17: Tự giác học tập
* Làm quen với một số thiết bị kĩ thuật số.
	Biết được một số thiết bị kĩ thuật số trong trường học: ti vi, máy tính, máy soi.
	1.1.CB1c. Xác định được các  chiến lược tìm kiếm đơn  giản của điện thoại, máy tính để tìm thông tin.
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	Bài 19: Tự giác làm việc nhà
* Bảo vệ một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình.
	Biết được một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình: ti vi, điện thoại, máy tính.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số.
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	Bài 28: Phòng, tránh điện giật
* Giữ cho bản thân và người khác sử dụng đồ dùng, thiết bị điện an toàn không bị điện giật
	-  Chỉ ra hoặc nêu được tên đồ dùng, thiết bị dùng điện ở lớp, ở nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác bị điện giật.
-  Nêu được cách sử dụng điện an toàn một số đồ dùng, trang thiết bị ở lớp ở nhà và lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị điện giật hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng, trang thiết bị không cẩn thận.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số thông minh.
5.1.CB1a. Xác định được các vấn  đề kỹ thuật đơn giản khi  vận hành thiết bị và sử  dụng môi trường số
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	Bài 30: Phòng, tránh xâm hại
*An toàn khi liên lạc bằng điện thoại. 
	Biết sử dụng điện thoại để liên lạc khi gặp tình huống không an toàn.
	1.1.CB1a. Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua sử dụng các thiết bị kĩ thuật số thông dụng.
4.1.CB1c. Chọn lựa được các  biện pháp an toàn và  bảo mật đơn giản.
	

	


Hoạt động trải nghiệm
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	Bài 9: Phòng tránh khi bị bắt nạt
* Giữ an toàn, an ninh cho bản thân không bị bát nạt

	- Nhận thức được quyền được bảo vệ, không bị xâm phạm thân thể và tổn thương tinh thần.
- Biết tự bảo vệ để tránh bị bắt nạt.
- Nhớ số điện thoại, biết cách sử dụng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp (Gọi điện thoại số 111 để được giúp đỡ).
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng.(liên lạc của điện thoại).
4.3.CB1a Phân biệt được các  cách thức đơn giản để  tránh rủi ro và đe dọa  đến sức khỏe thể chất  và tinh thần khi sử dụng  công nghệ số. 

	GV chiếu video “Bạn nhỏ bị trêu chọc”, HS chọn cách xử lý, nêu người có thể giúp đỡ qua công nghệ số.
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	Bài 9: Phòng tránh khi bị bắt nạt
* Giữ an toàn, an ninh cho bản thân không bị bát nạt

	- Nhận thức được quyền được bảo vệ, không bị xâm phạm thân thể và tổn thương tinh thần.
- Biết tự bảo vệ để tránh bị bắt nạt.
- Nhớ số điện thoại, biết cách sử dụng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp (Gọi điện thoại số 111 để được giúp đỡ).
	1.1.CB1c. Xác định được các  chiến lược tìm kiếm đơn  giản của thiết bị phần cứng của thiết bị số thông dụng. 
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	Bài 10: Sử dụng an toàn đồ dùng trong gia đình
* Bảo vệ một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình.
	Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình: ti vi, điện thoại, máy tính.
	4.1.CB1c. Chọn lựa được các  biện pháp an toàn và  bảo mật đơn giản.
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	Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày
* Xem dự báo thời tiết trên ti vi, internet.
	Biết được ti vi, internet có thể xem được dự báo thời tiết.
	1.1.CB1b. Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung liên lạc của một số đồ dùng, thiết bị kĩ thuật số trong gia đình.
	



